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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 

____________________________________________ 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK GLEI 

 

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UB ngày 30 tháng 3 năm 1991 của Uỷ ban 

nhân dân huyện Đăk Glei về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei; 

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-SYT ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị 

sự nghiệp thuộc Sở Y tế giai đoạn 2023 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-SYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2024; 

Căn cứ kết quả Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 của Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Glei kèm theo Quyết định này.  
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Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các Quyết định ban 

hành trước đây. 

Điều 3. Toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế huyện Đăk 

Glei chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

- KBNN huyện Đăk Glei;  

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế; 

- Công đoàn cơ sở TTYT; 

- Các bộ phận trực thuộc;  

- Website Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, TC-KT-TC-HC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2024 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-YTĐL ngày 01/01/2024  

của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei) 

_________________________________ 

Chương I 

NGUYÊN TẮC CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định cụ thể về các chế độ, tiêu chuẩn, định mức và  

điều kiện cần thiết trong việc thanh, quyết toán các nguồn kinh phí bao gồm 

kinh phí giao tự chủ, kinh phí không giao tự chủ và các nguồn thu phí, lệ phí 

(gọi tắt là chi thường xuyên) của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei được cấp có 

thẩm quyền giao quyền tự chủ tài chính.  

2. Quy chế này áp dụng đối với viên chức, người lao động Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Glei và cá nhân, tổ chức liên quan nếu có phát sinh thanh toán từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (không áp 

dụng với nguồn kinh phí chương trình mục tiêu và dự án). 

Điều 2. Căn cứ để xây dựng quy chế 

1. Quyết định số 57/QĐ-UB ngày 30 tháng 3 năm 1991 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Đăk Glei về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. 

2. Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei trực 

thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum.  

3. Quyết định số 1234/QĐ-SYT ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. 

4. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

5. Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

6. Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở Y tế giai đoạn 2023 - 2025. 

7. Quyết định số 903/QĐ-SYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2024. 

8. Các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tài chính hiện hành của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định. 
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9. Tình hình thực hiện qua các năm về thu, chi ngân sách tại Trung tâm Y 

tế huyện Đăk Glei.  

10. Kết quả Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Y tế huyện Đăk 

Glei năm 2023. 

Điều 3. Mục đích xây dựng quy chế 

1. Tạo quyền chủ động trong việc quản lý, chi tiêu tài chính cho thủ trưởng 

đơn vị. 

2. Tạo quyền chủ động cho viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. 

3. Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực 

hiện kiểm soát của kho bạc nhà nước; cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài 

chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán. 

4. Sử dụng tài sản đúng mục đích có hiệu quả. 

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. 

6. Công bằng trong đơn vị; khuyến khích tăng nguồn thu, tiết kiệm chi. 

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng quy chế 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, 

định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị, bảo đảm cho đơn vị hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hoạt động thường xuyên, phù hợp 

với hoạt động đặc thù của đơn vị, sử dụng kinh phí có hiệu quả và tăng cường 

công tác quản lý; không được vượt quá tổng số biên chế, kinh phí được giao và 

không vượt quá chế độ định mức của nhà nước ban hành. 

2. Các nội dung chi nằm trong phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đã 

có chế độ, tiêu chuẩn định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì thủ 

trưởng đơn vị được quy định mức chi bằng hoặc thấp hơn mức chi do nhà nước 

quy định (trừ một số tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi được quy định tại 

Điều 6 Chương I của Quy chế này, theo hướng dẫn tại Thông tư số 56/2022/TT-

BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, 

tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập). Những nội dung chi 

cần thiết phục vụ cho hoạt động trong phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 

nhưng nhà nước chưa ban hành chế độ thì thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng 

mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính 

của đơn vị. 

3. Không được dùng kinh phí của đơn vị để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài 

sản trang bị tại nhà riêng cho cá nhân hoặc cho các cá nhân mượn dưới bất kỳ 

hình thức nào. 
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4. Chi tiêu phải có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp và đúng mức khoán của 

Quy chế chi tiêu nội bộ. 

5. Quy chế chi tiêu nội bộ được đưa ra thảo luận rộng rãi, dân chủ, công 

khai cho toàn thể viên chức, người lao động, có ý kiến tham gia của Công đoàn 

cơ sở và thông qua tại Hội nghị viên chức, người lao động. Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei được gửi về Sở Y tế để báo cáo và gửi về 

Kho bạc Nhà nước huyện Đăk Glei để làm căn cứ kiểm soát chi. 

Điều 5. Các tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi bắt buộc phải thực 

hiện đúng quy định của nhà nước 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

thực hiện theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.  

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng nhà làm việc, công trình sự nghiệp thực 

hiện theo Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp.  

3. Chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, tiếp khách thực hiện theo Nghị 

quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ 

đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp 

khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 

14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND 

ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chế 

độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, 

chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

4. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh 

vực y tế thực hiện theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Quyết định số 10/2021/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum bổ sung 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 

của tỉnh Kon Tum quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 42/2021/QĐ-

UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum bổ sung 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 

của tỉnh Kon Tum quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 

6. Nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. 
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7. Kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cấp có thẩm quyền. 

8. Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế. 

9. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản; vốn đối ứng dự án và vốn viện trợ. 

10. Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản cố định. 

11. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên khác. 

Chương II 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 6. Một số quy định chung 

1. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei làm chủ tài khoản của đơn vị 

và các Phó Giám đốc được uỷ quyền, được đăng ký chữ ký tại kho bạc nhà nước 

(hoặc các ngân hàng), chịu trách nhiệm phê duyệt, quản lý, sử dụng có hiệu quả 

nguồn tài chính của đơn vị theo quy định. 

2. Kế toán có trách nhiệm tham mưu Giám đốc việc quản lý, sử dụng tiết 

kiệm, có hiệu quả các nguồn tài chính; được đăng ký chữ ký tại kho bạc nhà 

nước (hoặc các ngân hàng); theo dõi, hạch toán các nội dung thu, chi, trình lãnh 

đạo duyệt thanh, quyết toán các nguồn tài chính theo quy định. 

3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán có trách 

nhiệm tham mưu Giám đốc: Tổng hợp các dự trù, đề xuất, các chứng từ đề nghị 

thanh toán; phối hợp Kế toán lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, đề nghị thanh 

toán trình Giám đốc phê duyệt; tiến hành mua sắm, sửa chữa, đề nghị thanh toán 

theo quy định. 

4. Thủ quỹ là người được Giám đốc giao nhiệm vụ giữ tiền mặt của đơn vị. 

Thủ quỹ phải mở sổ quỹ theo dõi việc nhập, xuất, tồn các nguồn quỹ của đơn vị; 

chỉ được xuất quỹ khi có đầy đủ các nội dung sau: 

- Đối với chứng từ thanh toán trực tiếp: Phải đầy đủ chứng từ được kế toán 

viết phiếu chi có lãnh đạo duyệt. 

- Đối với tạm ứng tiền mặt phục vụ cho công tác chuyên môn: Phải có giấy 

đề nghị tạm ứng của các bộ phận gửi kế toán tính toán và trình lãnh đạo phê 

duyệt số tiền tạm ứng cho hoạt động đó. 

5. Hợp đồng và hoá đơn thanh toán: 

- Tất cả các hàng hóa, công cụ, dụng cụ khi mua phải có hóa đơn hợp pháp 

theo quy định. 

- Khi mua hàng hoá hoặc sửa chữa một loại tài sản nào có giá trị từ 

1.000.000 đồng trở lên cần 03 báo giá của 03 nhà cung cấp; nếu từ 10.000.000 

đồng trở lên ngoài 03 báo giá phải bảo đảm thủ tục gồm: Hợp đồng kinh tế; biên 

bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; biên bản đánh giá chất lượng; phiếu nhập và 

xuất kho (trường hợp hàng hoá nhập về kho). 
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-Trường hợp mua về cấp trực tiếp cho người sử dụng thì phải có biên bản 

giao nhận hoặc danh sách ký nhận 

- Việc sử dụng, quản lý hóa đơn, chứng từ thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định 

về hoá đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý 

thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 

10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. 

- Tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bằng hóa đơn điện tử thì 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật 

Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 

19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. 

6. Sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của đơn vị thực hiện theo Thông tư số 58/2016/TT-

BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 

68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 

năm /2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà 

nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, 

đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hộỉ - nghề nghiệp. 

Chương III 

NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 7. Nguồn kinh phí cấp theo dự toán 

Căn cứ Quyết định của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho đơn vị. 

Điều 8. Biên chế 

Thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum gồm:    

- Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị 

sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên. 

- Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên đã có hướng dẫn 

định mức số lượng người làm việc của Trung ương.  
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Chương IV 

NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 

 Điều 9. Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản trích nộp theo 

lương 

 Bảo đảm mức lương tối thiểu và các chế độ phụ cấp do nhà nước quy định 

cho số lao động trong biên chế và hợp đồng trong quỹ lương. Các khoản tiền 

lương, tiền công, phụ cấp và các khoản trích nộp theo lương được thực hiện 

hàng tháng theo quy định. 

1. Tiền lương 

- Bảo đảm trả đủ tiền lương theo chức danh nghề nghiệp/ngạch, bậc cho 

viên chức, người lao động trong đơn vị theo mức lương tối thiểu do nhà nước 

quy định.  

1.1. Bảo hiểm: Chi phí bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), 

bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

(BHTNLĐBNN) được tính, trích trên tiền lương hàng tháng theo Quyết định số 

595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam; Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính 

phủ. 

a) Bảo hiểm xã hội: Mức đóng bằng 25,5% mức tiền lương (trong đó người 

lao động đóng 8% và đơn vị đóng 17,5%). 

b) Bảo hiểm y tế: Mức đóng bằng 4,5% mức tiền lương (trong đó người lao 

động đóng 1,5% và đơn vị đóng 3%). 

c) Bảo hiểm thất nghiệp: Mức đóng bằng 2% mức tiền lương (trong đó 

người lao động đóng 1% và đơn vị đóng 1%). 

1.2. Kinh phí Công đoàn: Trích nộp 3% mức tiền lương (trong đó người 

lao động đóng 1% và đơn vị đóng 2%). 

2. Tiền công   

- Căn cứ vào dự toán kinh phí hàng năm, lãnh đạo đơn vị ký kết hợp đồng 

lao động với người lao động, sử dụng lao động đạt chất lượng, có hiệu quả trên 

tinh thần tiết kiệm. 

- Hàng tháng, căn cứ hợp đồng đã ký kết, bảng chấm công được lãnh đạo 

duyệt để chi trả tiền công cho người lao động. 

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán tham mưu lãnh đạo 

đơn vị nội dung, điều khoản ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ bảo 

đảm đúng quy định pháp luật về lao động.  
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3. Chi tiền công hợp đồng theo vụ việc  

- Các nhân viên chuyên môn được đơn vị tiến hành ký hợp đồng vụ việc (từ 

01 đến 03 tháng hoặc 06 tháng 01 lần, nếu hợp đồng hết thời hạn nhưng chưa 

được hợp đồng lại thì hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp đơn vị chấm dứt 

hợp đồng) thì được đơn vị trả tiền công hàng tháng và các chế độ, quyền lợi 

khác (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN). 

- Nếu không đáp ứng yêu cầu công việc, các đối tượng này sẽ được đơn vị 

chấm dứt hợp đồng lao động. 

4. Chi trả theo chế độ hợp đồng có thời hạn: Các công việc hỗ trợ, phục vụ 

như lái xe, bảo vệ, hộ lý, tạp vụ, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, 

nước thực hiện theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 

của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập; loại hợp đồng có thời hạn theo thỏa thuận 

giữa đơn vị với người lao động về chế độ lương và chế độ khác theo mức khoán.  

5. Các khoản phụ cấp như phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp trách nhiệm; 

phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; 

phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn; trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; phụ cấp ưu đãi 

theo nghề... áp dụng và thanh toán theo quy định. 

5.1. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: Thực hiện theo Thông tư số 23/2005/TT-

BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các 

đơn vị sự nghiệp y tế. 

5.2. Phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán: 

Thực hiện theo Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiểm lại, 

miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ 

trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Theo đó: 

- Người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách 

nhiệm công việc hàng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở. 

- Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp trách 

nhiệm công việc hàng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở. 

5.3. Phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ: Thực hiện theo Thông tư số 

05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hệ số 

được hưởng 0,1 so với mức lương tối thiểu chung. 

* Khi không làm công việc có quy định hưởng phụ trách trách nhiệm công 

việc từ một tháng trở lên thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc. 
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5.4. Phụ cấp trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp: Thực hiện theo Quy định 

số 169-QĐ/TW, ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về chế độ phụ cấp 

trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp; Công văn số 1131-CV/VPTW/NB, 

ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng 

dẫn thực hiện Quy định số 169-QĐ/TW, ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí 

thư. 

5.5. Phụ cấp trách nhiệm công việc đối với một số viên chức 

- Thống nhất cho Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng được hưởng 03 suất ở mức 2, hệ số 

0,3 theo Điểm b Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 

01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Thống nhất cho hưởng mức 4, hệ số 0,1 đối với viên chức có quyết định 

phân công phụ trách phòng chức năng, khoa chuyên môn, trạm y tế khi bộ phận 

đó chưa bổ nhiệm được cấp trưởng, cấp phó hoặc cấp trưởng, phó bị bệnh phải 

điều trị dài ngày, đi học dài hạn trên 03 tháng.  

5.6. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Thực hiện theo Thông tư số 07/2005/TT-

BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Công văn số 6680/BYT-TCCB ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên 

chức ngành Y tế. 

- Đối với người quản lý, sử dụng máy photocopy thường xuyên được áp 

dụng ở mức 1, hệ số 0,1 so với mức lương cơ sở.  

- Thống nhất cho 01 hộ lý phụ trách giặt quần áo cho bệnh nhân hưởng 

mức 2, hệ số 0,2 theo Điểm b Khoản 1 Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22 

tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế (trực tiếp phục vụ vệ sinh buồng bệnh và giặt 

quần áo cho bệnh nhân). 

- Thống nhất cho Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm được hưởng 02 suất, 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng bộ phận Khám bệnh được hưởng 01 suất ở mức 1, hệ số 0,1 

theo Điểm b Khoản 1 Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22 tháng 8 năm 2005 

của Bộ Y tế (gián tiếp phục vụ bệnh nhân tâm thần, lao, truyền nhiễm, phong 

trực tiếp phục vụ vệ sinh buồng bệnh và giặt quần áo cho bệnh nhân). 

 5.7. Phụ cấp thâm niên vượt khung: Thực hiện theo Thông tư số 

04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, 

viên chức. 

5.8. Phụ cấp khu vực: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 

11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của 

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Bộ 
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trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ  nhiệm Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực 

hiện chế độ phụ cấp khu vực.  

5.9. Phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn; trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu: Thực 

hiện theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính 

phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kính 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  

5.10. Phụ cấp ưu đãi theo nghề: Thực hiện theo Nghị định số 56/2011/NĐ-

CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi 

theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; 

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19 tháng 01 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; Nghị định số 76/2019/NĐ-

CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ 

trang công tác ở vùng có điều kiện kính tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phụ cấp 

ưu đãi theo nghề được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính 

đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Mức hưởng phụ cấp ưu đãi theo 

nghề cụ thể cho từng đối tượng theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP dựa trên cơ 

sở Biên bản họp thống nhất mức phụ cấp cho từng vị trí việc làm của đơn vị 

hoặc bảng phân công nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc có lãnh đạo Trung 

tâm Y tế phê duyệt để làm cơ sở thực hiện. 

5.11. Mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn: Thực hiện theo Nghị quyết 

số 79/2023/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham 

gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

5.12. Viên chức, người lao động được cử đi công tác, đi học, điều trị, điều 

dưỡng… thời hạn trên 03 tháng thì hưởng các phụ cấp theo mức quy định ở nơi 

công tác, học tập, điều trị, điều dưỡng. 

6. Tiền thưởng 

- Dùng để chi khen thưởng thường xuyên hàng năm và đột xuất đối với 

viên chức, người lao động. 

- Nội dung chi khen thưởng đối với tập thể, cá nhân được các cấp khen 

thưởng, đạt danh hiệu lao động hàng năm và khen thưởng đột xuất: Thực hiện 

theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 
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Điều 10. Tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm và 

một nội dung chi hỗ trợ khác  

1. Tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm  

- Do công việc đột xuất, khẩn trương, để hoàn thành nhiệm vụ phải bố trí 

làm ngoài giờ quy định, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết.... lãnh đạo đơn vị, 

trực lãnh đạo phải căn cứ vào tính chất quan trọng, cấp bách của công việc, có 

thông báo giao việc cụ thể, rõ ràng để làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán. 

- Thời gian làm thêm giờ không quá 04 giờ trong ngày và 200 giờ trong 01 

năm/người lao động (theo Điều 98 Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 

2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 

về điều kiện lao động và quan hệ lao động). 

- Mức thanh toán:  

+ Đối với công tác chuyên môn thanh toán theo các Điều: 55, 56, 57 Nghị 

định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động (kèm định mức thời gian làm việc thêm giờ một số 

dịch vụ kỹ thuật).  

+ Đối với công tác hành chính (không liên quan đến việc có nguồn thu), 

thanh toán theo các Điều: 55, 56, 57 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.  

- Người lao động làm thêm giờ phải có giấy đề nghị, yêu cầu làm thêm giờ 

của bộ phận trực thuộc Trung tâm Y tế huyện và phải được lãnh đạo duyệt hoặc 

có giấy đề nghị, yêu cầu làm thêm giờ của trưởng tua trực và được trực lãnh đạo 

xác nhận. 

2. Chi hỗ trợ cho viên chức trực tiếp làm công tác kiểm kê tài sản cơ quan, 

vật tư, ấn chỉ (thời điểm 0 giờ ngày 01/01 và 01/07 hàng năm): Mức hỗ trợ 

50.000 đồng/ngày/người đối với thành viên Hội đồng kiểm kê, thẩm định, xử lý 

các tài sản không cần dùng, tài sản hư hỏng (mức hỗ trợ này nằm ngoài tiền 

xăng xe, công tác phí). Thời gian kiểm kê, xử lý tài sản không quá 07 ngày. 

Điều kiện phải có Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê, kế hoạch kiểm kê và 

chứng từ thanh toán theo quy định. 

3. Chi hỗ trợ khám sức khỏe ngoài giờ: 

- Trong trường hợp khám sức khỏe được thực hiện ngoài giờ hành chính 

(trừ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự) thì chi hỗ trợ 50.000 đồng/01 người được 

khám sức khỏe hoàn thành xong cho Hội đồng khám sức khỏe. 

- Thủ tục thanh toán: Kế hoạch khám sức khỏe do Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn lập, được Giám đốc phê 
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duyệt + Quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe do Giám đốc Trung tâm 

Y tế huyện ký + Bảng tổng hợp danh sách người được khám sức khỏe do Chủ 

tịch Hội đồng khám ký + Danh sách ký nhận tiền của nhân viên y tế tham gia 

khám sức khỏe. 

Điều 11. Chế độ thanh toán tàu, xe phép 

Thực hiện theo Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định vể chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng 

năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các 

cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 57/2014/TT-BTC 

ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ 

phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm 

việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập như sau: 

1. Địa điểm nghỉ phép: Được đăng ký đầu năm; nơi nghỉ theo hộ khẩu 

thường trú hiện tại của bố, mẹ, vợ, chồng, con khai trong hồ sơ lưu. Phòng Tổ 

chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán có trách nhiệm xác minh tính chính xác 

của địa chỉ đăng ký nghỉ phép. 

2. Tuyến thanh toán: Viên chức, người lao động được thanh toán theo các 

tuyến sau: 

- Tuyến đi phía Bắc: Từ huyện Đăk Glei đi theo đường Hồ Chí Minh về 

phía Đà Nẵng để đi tiếp ra tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh 

khác ở phía Bắc. 

- Tuyến đi phía Nam: Từ huyện Đăk Glei đi thành phố Kon Tum; từ thành 

phố Kon Tum đi tiếp các tỉnh thuộc khu vực Tây nguyên, Bình Định, Quảng 

Ngãi và các tỉnh khác ở phía Nam. 

3. Thời gian nghỉ  

Theo quy định của Bộ luật Lao động, số ngày nghỉ được tính tổng cộng: 

- 12 ngày làm việc/01 năm làm việc tương đương với nghỉ 01 ngày làm 

việc/01 tháng làm việc (không kể ngày lễ, Tết, thứ Bảy, Chủ nhật). 

- Cứ đủ 05 năm công tác được tính nghỉ thêm 01 ngày làm việc vào phép 

năm. 

- Thời gian đi trên đường từ ngày thứ 3 trở lên thì được cộng thêm vào thời 

gian nghỉ phép năm (ví dụ: Thời gian đi trên đường tổng cộng cả đi và về là 03 

ngày thì được tính nghỉ thêm 01 ngày làm việc vào phép năm; là 04 ngày thì 

được tính nghỉ thêm 02 ngày làm việc vào phép năm). 
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4. Một số lưu ý: 

- Trường hợp vì nhu cầu công việc của đơn vị, lãnh đạo không thể giải 

quyết phép cho viên chức trong thời điểm đó thì phải lùi thời gian nghỉ phép 

sang lần sau, trễ nhất là nghỉ bù trong thời gian trước ngày 31 tháng 01 năm sau. 

- Giấy giới thiệu nghỉ phép phải có đóng dấu của xã, phường, thị trấn nơi 

nghỉ phép (không chấp nhận giấy phép đóng dấu cơ quan và khách sạn nơi nghỉ 

phép). 

5. Chế độ thanh toán: 

- Sau khi trả phép, chậm nhất là 10 ngày phải có đủ thủ tục thanh toán nộp 

về Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán. 

Thanh toán theo giá vé giường nằm thông thường, giao Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài chính - Kế toán lấy giá vé của các nhà xe trên địa bàn tỉnh (03 

tháng/lần) để làm cơ sở thanh toán tiền vé xe cho viên chức, người lao động khi 

nghỉ phép.  

6. Thủ tục thanh toán: Đơn xin nghỉ phép, Giấy giới thiệu nghỉ phép, Giấy 

đề nghị thanh toán (theo mẫu quy định của Bộ Tài chính), các hóa đơn chứng từ 

đi lại hợp pháp, bảng kê xin thanh toán (Kèm định mức quãng đường thanh toán 

theo chế độ tàu xe phép) 

Điều 12. Các khoản thanh toán cá nhân 

1. Chi bồi dưỡng độc hại: Chỉ được thực hiện khi bảo đảm nguồn kinh phí 

và xác định được có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại không bảo đảm tiêu chuẩn, 

quy chuẩn theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc bồi 

dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố 

nguy hiểm, độc hại được cấp có thẩm quyền xác định. 

 

STT Bộ phận chuyên môn 
Mức bồi 

dưỡng 

Giá trị 

(đồng) 

Thời 

gian 

tiêu 

chuẩn 

Định 

suất  

1 Truyền nhiễm 3 26.000 100% 5 

2 Nội - Nhi 2 20.000 < 50% 0,5 

3 Hồi sức cấp cứu 2 20.000 100% 1,5 

4 Khám 2 20.000 100% 1 
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5 Đơn nguyên sơ sinh 2 20.000 100% 1 

6 Sản 1 13.000 100% 1 

7 Phụ khoa 1 13.000 < 50% 0,5 

8 Ngoại 2 20.000 < 50% 1 

9 Xét nghiệm HIV 4 32.000 < 50% 0,5 

10 Xét nghiệm Lao 3 26.000 < 50% 0,5 

11 
Xét nghiệm vi sinh, sinh hoá, 

huyết học 
2 20.000 100% 1 

12 X quang 4 32.000 < 50% 1,5 

13 Hộ lý các khoa lâm sàng 2 20.000 < 50% 2 

14 PKĐKKV Đăk Môn (sản) 1 13.000 < 50% 1 

15 Xử lý chất thải y tế 3 26.000 < 50% 0,5 

 

2. Chi phụ cấp chống dịch và thường trực chống dịch: Thực hiện theo 

Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; Thông tư liên 

tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong 

cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

3. Chi khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp hàng năm cho viên 

chức, người lao động theo chi phí thực tế hợp pháp.  

4. Chi cho hoạt động khoa học công nghệ; vì sự tiến bộ của phụ nữ (nội 

dung chi và định mức chi theo quy định nhưng cần bảo đảm hóa đơn, chứng từ 

hợp pháp). 

Điều 13. Chế độ bảo hộ lao động  

1. Đối tượng: Áp dụng cho tất cả viên chức, người lao động trực tiếp làm 

công tác chuyên môn và phục vụ như bảo vệ, lái xe, văn phòng… 
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2. Mức thanh toán:  

- Theo Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang 

cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động. Mỗi viên chức, người lao động 

được trang bị ít nhất 01 bộ đồ bảo hộ lao động trong năm. 

- Hình thức mua sắm và thanh toán: Căn cứ vào dự toán kinh phí và giá cả 

thực tế thị trường thực hiện theo hình thức may tập trung. 

Điều 14. Chi thanh toán dịch vụ công cộng 

1. Tiền điện, tiền nước, internet, kinh phí xử lý rác thải, phần mềm: 

a) Chế độ quy định: Thanh toán theo hoá đơn sử dụng. 

b) Tiêu chuẩn, định mức:  

- Tại trụ sở Trung tâm Y tế huyện: Chi trả theo hoá đơn, chứng từ thực tế 

trong tháng. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính -Tài chính - Kế toán kiểm tra, 

giám sát việc sử dụng điện, nước hiệu quả, tiết kiệm. 

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất, 

Khoa An toàn thực phẩm - Y tế cộng cộng - Dinh dưỡng, Phòng Dân số - 

Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk Môn: 

Thanh toán theo thực tế sử dụng. 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn: Thanh toán theo thực tế sử dụng đối với tiền 

điện, nước. 

2. Tiền nhiên liệu: 

a) Thanh toán theo nhiên liệu thực tế sử dụng, đơn giá theo giá mua thực tế 

ghi trên hoá đơn bán hàng hợp lệ của bên bán (hoá đơn tài chính). 

b) Lái xe khi sử dụng xe phục vụ công tác có thể ứng trước kinh phí tại 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán, thanh quyết toán căn cứ nhu 

cầu công tác theo lệnh điều xe; khi thực thi nhiệm vụ bắt buộc phải có lệnh điều 

xe do lãnh đạo đơn vị ký hoặc người được uỷ quyền ký (trực lãnh đạo, Trưởng 

(phó) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Nghiệp vụ 

- Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn). 

c) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán khi điều xe phải căn 

cứ vào cự ly quãng đường do nhà nước quy định. Do đặc thù của đơn vị nên tuỳ 

thuộc vào tính chất công việc có thể phải đi lưu động nhưng số km lưu động 

không vượt quá 10%. Nếu số km vượt trên 10% phải có xác nhận của trưởng 

đoàn công tác và được phê duyệt của lãnh đạo đơn vị trước khi làm thủ tục 

thanh toán. 

d) Định mức tiêu hao nhiên liệu ô tô theo quy định tại Quyết định số 

41/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành định mức sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ phụ. 
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đ) Các trường hợp sử dụng phương tiện khác thanh toán theo giá vé xe 

công cộng, ưu tiên thanh toán theo giá xe buýt (nếu có). 

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu xe mô tô: Hiện nay chưa có văn bản của 

cấp có thẩm quyền quy định. Do đó căn cứ vào địa hình miền núi tạm thời quy 

định cấp 0,04 (tức 100 km/04 lít xăng), đối với xe pha nhớt được tính 10 lít xăng 

cho 1 lít nhớt pha chế, chế độ đi lưu động trên địa bàn huyện. Riêng đối với các 

nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, các nguồn kinh phí ngoài 

nhiệm vụ chi thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp thì thực hiện theo định 

mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025. 

g) Định mức tiêu hao xăng sử dụng máy phun hoá chất được áp dụng 1,5 lít 

xăng/1giờ phun/1máy và nhớt 0,06 lít nhớt/1giờ phun/1 máy. 

Điều 15. Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và vật tư 

văn phòng 

Thực hiện theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua 

sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc 

lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hộỉ - nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hộỉ - nghề nghiệp. 

Điều 16. Chi nghiệp vụ chuyên môn 

1. Mua vật tư, thiết bị chuyên dùng, in ấn chỉ, biểu mẫu, sách, tạp chí, tài 

liệu chuyên môn ... thực hiện theo quy trình sau: Các bộ phận trực thuộc lập dự 

trù theo quý gửi về Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn để tổng hợp, rà soát nhu cầu thực tế, đề xuất biểu mẫu đúng quy 

định, số lượng phù hợp, ... , sau đó phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài 

chính - Kế toán lập kế hoạch cụ thể, trình lãnh đạo phê duyệt. Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài chính - Kế toán tiến hành đầy đủ các thủ tục mua sắm, in ấn... 

theo quy định. 
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2. Chi tổ chức các hội thi (Hội thi Quy tắc ứng xử, Hội thi tay nghề…): 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán lập kế hoạch các mục chi 

theo quy định.  

3. Chi cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Thực hiện theo 

Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng 

người cao tuổi; Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.  

4. Các chi phí chuyên môn nghiệp vụ khác, nếu có phát sinh, lãnh đạo đơn 

vị phê duyệt trước khi thực hiện với tinh thần tiết kiệm và thiết thực, không 

được lãng phí. 

5. Chi khoán công cụ, dụng cụ vệ sinh và một số vật dụng để phục vụ bệnh 

nhân. Khoán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản người đại diện bộ 

phận trực thuộc (Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II) 

Điều 17. Chi mua sắm trang thiết bị y tế, y dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao 

Các loại hàng hoá là vật tư tiêu hao, vắc xin, sinh phẩm, thuốc được thực 

hiện theo Hướng dẫn số 1203/HD-SYT ngày 24/4/2023 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về quy trình thực hiện duy tu, bảo dưỡng sửa chữa tài sản, đấu thầu mua 

săm hàng hóa, hóa chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao. Khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế căn cứ dự trù, đề xuất, báo cáo của các bộ phận trực thuộc Trung tâm 

Y tế để tổng hợp, thông qua Hội đồng, phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính - 

Tài chính - Kế toán lập kế hoạch trình Giám đốc phê duyệt, tiến hành mua sắm 

và thanh quyết toán theo quy định. 

Điều 18. Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 

1. Chi phí điện thoại: Về nguyên tắc đơn vị thanh toán theo thực tế khi gọi 

phục vụ cho công việc chung của đơn vị, nhưng sẽ khoán cho các bộ phận trực 

thuộc như sau: 

a) Khoán cước phí điện thoại di động 150.000 đồng/tháng đối với Giám 

đốc; 100.000 đồng/tháng đối với Phó Giám đốc; 50.000 đồng/tháng đối với 

Trưởng, phó phòng chức năng, khoa chuyên môn, Trưởng Phòng khám Đa khoa 

khu vực Đăk Môn, Trưởng Trạm Y tế các xã, thị trấn và Kế toán trưởng/phụ 

trách kế toán.   

b) Điện thoại bàn của các bộ phận trực thuộc: Được thanh toán theo hoá 

đơn thực tế nhưng tối đa không quá 60.000 đồng/tháng (kể cả cước thuê bao). 

Giao Trưởng bộ phận, Điều dưỡng/Hộ sinh/Kỹ thuật viên trưởng khoa tổ chức 

thực hiện và chịu trách nhiệm về số tiền vượt định mức (riêng Khoa Khám bệnh 

- Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng do đặc thù công việc được thanh toán không quá 100.000 đồng/tháng). 
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c) Điện thoại bàn của bộ phận Hành chính - Văn thư thuộc Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài chính - Kế toán, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận những 

ý kiến phản ánh của người dân: Là số điện thoại được đăng ký chính thức của 

Trung tâm Y tế huyện với tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để liên lạc cho 

công việc chung của đơn vị trong giờ hành chính. Quy định: 

- Không khoán mức sử dụng, thanh toán theo thực tế sử dụng cho công 

việc. 

- Tất cả các cuộc gọi đi phải nằm trong diện thông tin chung có liên quan 

của đơn vị, trường hợp gọi để sử dụng mục đích riêng (hoặc gọi di động mà 

không phải vì việc chung) thì phải truy thu để trả tiền cho nhà cung cấp. 

- Bộ phận Hành chính - Văn thư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. 

d) Thanh toán cước phí internet cho Trạm Y tế các xã, thị trấn, Phòng khám 

Đa khoa khu vực Đăk Môn, Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng - Dinh 

dưỡng, Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất, 

Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe: Thực hiện chi trả thực tế, 

có tiết kiệm theo dự toán được giao. 

2. Chi bưu chính, cước công văn, chuyển phát nhanh: Thanh toán theo giấy 

báo của công ty bưu chính, cước chuyển phát nhanh phải ghi rõ nội dung, người 

gửi và nơi nhận. 

3. Chi phí kết nối mạng internet: Chi thực tế theo hoá đơn gói thuê bao đã 

được Giám đốc phê duyệt. 

4. Các khoản khác và tuyên truyền: Được thanh toán theo hoá đơn thực tế 

nhưng phải được lãnh đạo phê duyệt trước khi thực hiện. 

Điều 19. Chi tổ chức ngày lễ, tọa đàm, hội nghị (tổng kết; sơ kết; 

chuyên đề; tập huấn; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật…); các 

hoạt động của Đảng, Công đoàn, Chi đoàn, Hội, Chi hội…; các hoạt động 

hội thi, văn hóa, văn nghệ, thể thao… của đơn vị 

- Có tờ trình, kế hoạch cụ thể được Giám đốc đơn vị phê duyệt với các mục 

chi đúng với các quy định hiện hành như: Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 

28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, 

chế độ chi hội nghị; Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 

2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chế độ công tác phí,  chế 

độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội 

nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 20219 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 

11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum.   
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- Thủ tục thanh toán: Tờ trình, Kế hoạch được Giám đốc đơn vị phê duyệt; 

các mục chi được quyết toán theo quy định hiện hành như hóa đơn, danh sách ký 

nhận; giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu quy định của Bộ Tài chính), bảng kê đề 

nghị thanh toán. 

- Đối với các chương trình, dự án: Căn cứ các văn bản quy định và hướng 

dẫn định mức chi của từng dự án, thuộc chương trình, dự án nào thì sử dụng 

kinh phí của chương trình, dự án đó. 

Điều 20. Chế độ công tác phí 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Nghị 

quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ 

đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp 

khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 

46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 20219 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 

tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ 

chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei quy định như sau:  

1. Khoán công tác phí: Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, 

Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng - Dinh dưỡng, Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất thường xuyên đi công tác trên 

10 ngày/tháng trong nội huyện, áp dụng mức khoán là 500.000 

đồng/người/tháng từ nguồn ngân sách (theo Điều 8 Thông tư số 40/2017/TT-

BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị). 

2. Thanh toán phụ cấp lưu trú: 

a) Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, các nguồn kinh phí 

ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp thì được thanh 

toán phụ cấp lưu trú theo định mức tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nghị quyết số 11/2017/NQ-

HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 và Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 

09 tháng 12 năm 20219 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định. Cụ thể 

đi 02 ngày trở lên là 200.000 đồng/người/ngày và đi và về trong ngày là dưới 

200.000 đồng/người/ngày. Nếu do đặc thù tính chất công việc mà phải thực hiện 

02/ngày/xã thì được ghi thực tế trong giấy đi đường liên tiếp và phải thể hiện rõ 

ràng nội dung trên kế hoạch triển khai. 

b) Phụ cấp lưu trú cho lái xe: Thanh toán theo thực tế, mức thanh toán là 

70.000 đồng/ngày/người nhưng không quá 700.000 đồng/người/tháng. 
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c) Phụ cấp lưu trú đối với viên chức, người lao động đi công tác theo công 

văn của cấp có thẩm quyền và được lãnh đạo đơn vị đồng ý hoặc đi công tác 

theo kế hoạch của đơn vị, áp dụng mức thanh toán: 70.000 đồng/ngày/người + 

tiền thuê phòng ngủ (nếu có) + tiền phương tiện đi công tác (nếu có). 

d) Phụ cấp lưu trú đối với viên chức, người lao động đi cấp cứu, chuyển 

viện: Giấy đi đường được lãnh đạo ký trước, Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng nhận để cấp 

phát cho viên chức, người lao động đi cấp cứu, chuyển viện kịp thời. Mức thanh 

toán: 70.000 đồng/ngày/người. Nếu chuyển viện phải đi trong đêm và sáng ngày 

hôm sau thì mức thanh toán 140.000 đồng/người.  

đ) Phụ cấp lưu trú cho tuyến xã: 

- Giao ban y tế tuyến huyện (nếu có tổ chức): Thanh toán phụ cấp lưu trú 

70.000 đồng/người/ngày, áp dụng đối với Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk 

Môn; Trạm Y tế các xã: Đăk Choong, Xốp, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Kroong, 

Đăk Long. Riêng Trạm Y tế các xã: Mường Hoong, Ngọc Linh được thanh toán 

02 ngày. 

- Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk Môn; Trạm Y tế các xã: Đăk Choong, 

Xốp, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Kroong, Đăk Long, Mường Hoong, Ngọc Linh  

nhận thuốc, hóa chất, vắc xin, phương tiện tránh thai tại Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 01 lần/tháng, được thanh toán 70.000 đồng/lần, kinh phí từ 

nguồn ngân sách. 

- Giao Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế xây dựng kế hoạch cấp phát 

thuốc, hóa chất, vắc xin và phương tiện tránh thai cho Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Môn; Trạm Y tế các xã, thị trấn để trình lãnh đạo Trung tâm Y tế xem 

xét.  

e) Công tác ngoài tỉnh nếu do đơn vị thanh toán thì được thanh toán mức: 

100.000 đồng/ngày/người + tiền thuê phòng ngủ (nếu có) + tiền phương tiện đi 

công tác (nếu có). 

g) Chứng từ làm căn cứ thanh toán phụ cấp lưu trú: Văn bản yêu cầu + Kế 

hoạch công tác được lãnh đạo Trung tâm Y tế phê duyệt và cử đi công tác + 

Giấy đi đường (ghi đầy đủ, rõ ràng và có đầy đủ ký xác nhận, đóng dấu theo quy 

định). 

3. Thanh toán tiền phương tiện đi công tác: 

a) Quy định phương tiện đi công tác được thanh toán: 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế đi công tác được thanh toán tiền phương tiện đi 

lại từ đơn vị đến nơi công tác và ngược lại theo thực tế phương tiện sử dụng như 

máy bay (đối với người có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 trở lên), xe ô 

tô thuê, xe vận tải công cộng… và các cước phí kèm theo. 
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- Viên chức, người lao động được đơn vị cử đi công tác được thanh toán 

tiền phương tiện đi lại từ đơn vị đến nơi công tác và ngược lại theo vé máy bay 

hạng ghế thường (nếu được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện); 

theo vé xe vận tải hành khách công cộng và các cước phí kèm theo (cước qua 

phà, qua đò, hành lý…).  

- Viên chức, người lao động đi công tác bằng phương tiện của đơn vị (ô tô, 

mô tô), kể cả viên chức, người lao động được đơn vị giao quản lý xe mô tô thì 

không được thanh toán tiền phương tiện đi lại. 

- Mức khoán tiền vé xe đi công tác đi từ huyện Đăk Glei đến thành phố 

Kon Tum và ngược lại là 160.000 đồng, lấy bình quân đi từ huyện Đăk Glei đến 

thành phố Kon Tum để làm mức khoán thanh toán cho các huyện khác trong 

tỉnh là 500 đồng/01 km.     

b) Chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền phương tiện đi công tác: Văn bản 

yêu cầu + Kế hoạch đi công tác được lãnh đạo Trung tâm Y tế phê duyệt + Giấy 

đi đường (ghi đầy đủ, rõ ràng và có đầy đủ ký xác nhận, đóng dấu theo quy 

định) + Vé thanh toán hợp pháp + Bảng kê thanh toán. 

4. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ 

a) Thanh toán theo phương thức khoán: 

- Nghỉ tại các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, 

Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh (như thành phố Quy Nhơn):  

Mức thanh toán cho viên chức, người lao động đi công tác không quá 450.000 

đồng/ngày/người. Trường hợp theo đoàn không quá 500.000 đồng/ngày/phòng 2 

người (nếu đi cùng giới tính). 

- Nghỉ tại các huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; tại thị xã, 

thành phố còn lại thuộc tỉnh: Mức thanh toán cho viên chức, người lao động đi 

công tác không quá 350.000 đồng/ngày/người. Trường hợp theo đoàn không quá 

450.000 đồng/ngày/phòng 2 người (nếu đi cùng giới tính). 

- Nghỉ tại các vùng còn lại: Mức thanh toán cho viên chức, người lao động 

đi công tác không quá 100.000 đồng/ngày/người. 

- Chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo phương thức 

khoán: Văn bản yêu cầu + Kế hoạch đi công tác được lãnh đạo Trung tâm Y tế  

phê duyệt + Giấy đi đường (ghi đầy đủ, rõ ràng và có đầy đủ ký xác nhận, đóng 

dấu theo quy định) + Bảng kê thanh toán. 

b) Thanh toán theo hóa đơn thực tế (có hóa đơn hợp pháp): 

- Nghỉ tại các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, 

Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh (như thành phố Quy Nhơn): 

Mức thanh toán cho viên chức, người lao động đi công tác không quá 500.000 

đồng/ngày/người. Trường hợp theo đoàn không quá 700.000 đồng/ngày/phòng 2 

người (nếu đi cùng giới tính). 
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- Nghỉ tại các vùng còn lại: Mức thanh toán cho viên chức, người lao động 

đi công tác không quá 350.000 đồng/ngày/người. Trường hợp theo đoàn không 

quá 500.000 đồng/ngày/phòng 2 người (nếu đi cùng giới tính). 

 - Chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực 

tế: Văn bản yêu cầu + Kế hoạch đi công tác được lãnh đạo Trung tâm Y tế phê 

duyệt + Giấy đi đường (ghi đầy đủ, rõ ràng và có đầy đủ ký xác nhận, đóng dấu 

theo quy định) + Hóa đơn hợp pháp + Bảng kê thanh toán. 

4. Viên chức, người lao động đi công tác được bên tổ chức đài thọ tiền ăn, 

ngủ, đi lại thì không được áp dụng Khoản 1, 2, 3 Điều này. 

5. Hỗ trợ chi phí đi lại, giao dịch (Khoán công tác phí nội thị): Do đặc thù 

công việc của một số bộ phận trong đơn vị, áp dụng thanh toán khoán hỗ trợ chi 

phí đi lại hàng tháng với mức 200.000 đồng/suất/tháng (Văn thư, kế toán thanh 

toán kho bạc, thủ quỹ, nhân viên điện, nước). 

Điều 21. Chi phí thuê mướn giao khoán 

Thuê phương tiện vận chuyển bốc dỡ hàng hoá, thuốc, hoá chất và sắp xếp 

trang thiết bị... được thực hiện theo thực tế phát sinh tại thời điểm, từ 1.000.000 

đồng trở lên phải có 03 báo giá cụ thể. 

Điều 22. Chi cho viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng 

Đơn vị xem xét quyết định hỗ trợ trên cơ sở cân đối khả năng dự toán 

nhưng không quá quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử 

dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức chi đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2.1. Đối tượng: Viên chức đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Đăk 

Glei được cấp có thẩm quyền cử đi học hoặc được Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Glei cử đi đào tạo. 

2.2. Hỗ trợ kinh phí đào tạo: 

2.2.1. Đối với viên chức, người lao động được cấp có thẩm quyền cử đi đào 

tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. Các nội dung chi do 

đơn vị cử viên chức, người lao động đi học thực hiện bao gồm: 

- Hỗ trợ chi phí đi lại:  

+ Từ đơn vị đến nơi học tập (một lượt đi và về + nghỉ Tết Nguyên đán) 

theo giá cước của phương tiện giao thông vận tải thông thường (trừ tàu hỏa) trên 

tất cả các tuyến đường (trong trường hợp cơ sở đào tạo không thanh toán chi phí 

đi lại). 
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 + Thủ tục thanh toán: Quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền, thông 

báo nhập học của cơ sở đào tạo (học liên tục theo hệ tập trung không cần thông 

báo), giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu quy định của Bộ Tài chính), các hóa 

đơn chứng từ đi lại hợp pháp, bảng kê đề nghị thanh toán. 

2.2.2. Đối với viên chức đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 

được cấp có thẩm quyền cử đi học hoặc được Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei cử đi đào tạo trong các trường hợp đào tạo như quản lý bệnh viện, 

quản lý chất lượng bệnh viện, đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của 

đơn vị (đối với trường hợp thời gian đào tạo sau đại học không được thanh 

toán). Các nội dung chi do đơn vị cử viên chức, người lao động đi học thực hiện 

như sau: 

- Hỗ trợ chi phí đi lại:  

+ Từ đơn vị đến nơi học tập (một lượt đi và về + nghỉ Tết Nguyên đán) 

theo giá cước của phương tiện giao thông vận tải thông thường (trừ tàu hỏa) trên 

tất cả các tuyến đường (trong trường hợp cơ sở đào tạo không thanh toán chi phí 

đi lại). 

 + Thủ tục thanh toán: Quyết định cử đi học của Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Glei, thông báo nhập học của cơ sở đào tạo (học liên tục theo hệ tập 

trung không cần thông báo), giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu quy định của Bộ 

Tài chính), các hóa đơn chứng từ đi lại hợp pháp, bảng kê đề nghị thanh toán. 

- Hỗ trợ tiền học phí: 

+ Các đối tượng quản lý bệnh viện, chuyên viên, quản lý chất lượng bệnh 

viện, các lớp đào tạo chứng chỉ ngắn hạn theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn để 

triển khai các kỹ thuật chuyên môn của đơn vị được hỗ trợ học phí 100% (không 

thanh toán kinh phí đối với viên chức cử đi đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề 

nghiệp). 

+ Các đối tượng đào tạo từ trung học hoặc cao đẳng lên đại học được hỗ trợ 

tiền học phí là 30%.   

+ Thủ tục thanh toán: Quyết định cử đi học của Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Glei, thông báo nhập học của cơ sở đào tạo (học liên tục theo hệ tập 

trung không cần thông báo), giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu quy định của Bộ 

Tài chính), các hóa đơn chứng từ đi lại hợp pháp, bảng kê đề nghị thanh toán. 

2.2.3. Đối với viên chức, người lao động được cấp có thẩm quyền cử học 

cao cấp, trung cấp chính trị (có quyết định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; quyết định 

của Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy). Các nội dung chi do đơn vị cử viên 

chức, người lao động đi học thực hiện bao gồm: 

- Hỗ trợ chi phí đi lại:  

+ Từ đơn vị đến nơi học tập (một lượt đi và về + nghỉ Tết Nguyên đán) 

theo giá cước của phương tiện giao thông vận tải thông thường (trừ tàu hỏa) trên 
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tất cả các tuyến đường (trong trường hợp cơ sở đào tạo không thanh toán chi phí 

đi lại). 

+ Thủ tục thanh toán: Quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền, thông 

báo nhập học của cơ sở đào tạo (học liên tục theo hệ tập trung không cần thông 

báo), giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu quy định của Bộ Tài chính), các hóa 

đơn chứng từ đi lại hợp pháp, bảng kê đề nghị thanh toán. 

- Hỗ trợ tiền học phí: 100%. 

Thủ tục thanh toán: Quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền, thông báo 

nhập học của cơ sở đào tạo (học liên tục theo hệ tập trung không cần thông báo), 

giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu quy định của Bộ Tài chính), hóa đơn thu tiền 

học phí hợp pháp của cơ sở đào tạo, bảng kê đề nghị thanh toán. 

2.3. Sau năm học, đợt học chậm nhất là 10 ngày phải có đủ thủ tục thanh 

toán nộp về Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán, nếu chậm trễ 

hoặc không đủ thủ tục sẽ không được thanh toán. 

2.4. Các trường hợp được thực hiện theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ. Nếu như không được cấp kinh phí 

hỗ trợ của dự toán ngân sách nhà nước trong năm thì áp dụng thanh toán theo 

Điều 22 Quy chế này theo đối tượng vùng thuận lợi. 

Điều 23. Chi sửa chữa nhỏ 

Sửa chữa tài sản gồm: Nhà cửa, xe ô tô, mô tô, hệ thống điện, hệ thống cấp 

thoát nước, máy tính, máy photocopy, trang thiết bị và các tài sản khác ... như 

sau: 

1. Khi tài sản hỏng  

- Bộ phận hoặc cá nhân đang quản lý, sử dụng tài sản đó làm báo cáo gửi 

về Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán.  

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán phối hợp Phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn cùng quản lý trực tiếp 

tài sản đó lập biên bản kiểm tra, đánh giá hiện trạng, trong biên bản đề xuất rõ 

hướng sửa chữa (sửa chữa, thay thế, thay mới hoàn toàn...), nguồn tiền để sửa 

chữa và thủ tục thanh quyết toán. Trình lãnh đạo quyết định. 

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán lập kế hoạch, thủ tục 

sửa chữa và quyết toán theo quy định. 

2. Việc sửa chữa thường xuyên tài sản thực hiện theo quy định tại các văn 

bản hiện hành của nhà nước và quy chế quản lý tài sản cố định của đơn vị. 
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Điều 24. Mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị y tế, phương tiện 

làm việc có giá trị lớn 

1. Yêu cầu chung 

 - Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị y tế, nhà cửa, vật 

kiến trúc: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế phối hợp Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài chính - Kế toán tổ chức thực hiện, quản lý, thanh toán chi phí 

mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng đúng quy định, sửa chữa kịp thời, đáp ứng tốt 

nhu cầu phục vụ bệnh nhân. 

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán kiểm tra, giám sát và 

báo cáo công tác bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, đúng quy định. 

2. Quy trình sửa chữa  

- Biên bản giám định hiện trạng cơ sở vật chất, thiết bị hỏng, xuống cấp. 

- Dự toán chi phí đề nghị sửa chữa. 

- Hợp đồng kinh tế. 

- Biên bản kiểm tra vật tư trước khi thay thế, lắp đặt. 

- Biên bản nghiệm thu và xác nhận tình trạng tài sản sau khi sửa chữa và 

thay thế  phụ tùng, thanh lý hợp đồng. 

- Phiếu giá khối lượng thanh toán (nếu sửa chữa lớn nhà cửa, vật kiến trúc). 

3. Cơ sở pháp lý mua sắm tài sản cố định 

- Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023. 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -  

nghề nghiệp. 

- Thông tư số 68/TT/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-

BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -  nghề nghiệp. 

- Hướng dẫn số 1203/HD-SYT ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về quy trình thực hiện duy tu, bảo dưỡng sửa chữa tài sản, đấu thầu 
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mua sắm hàng hóa, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế trong 

ngành Y tế tỉnh Kon Tum. 

- Công văn số 2676/SYT-KHTC ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum dẫn quy trình thực hiện sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương 

tiện làm việc, xe ô tô; sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây 

dựng. 

4. Quy trình quản lý, theo dõi và tính hao mòn tài sản cố định 

Thực hiện theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh 

nghiệp quản lý không tính phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp về hướng dẫn 

chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định. 

Điều 25. Chi văn phòng phẩm 

Văn phòng phẩm phục vụ cho công tác chuyên môn (sổ ghi chép, bút bi, 

bút xoá, bút viết bảng, kéo, ghim kẹp, băng keo, hồ dán, cặp ba dây, bì đựng tài 

liệu, kim bấm. giấy in, mực in) thực hiện theo phương thức khoán cho các bộ 

phận trực thuộc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản người đại diện 

của bộ phận trực thuộc. Trên cơ sở sử dụng văn phòng phẩm của các năm trước, 

các bộ phận trực thuộc xây dựng định mức văn phòng phẩm quý, năm, Phòng 

Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán tổng hợp nhu cầu của các bộ phận 

trực thuộc tham mưu lãnh đạo Trung tâm Y tế xây dựng định mức văn phòng 

phẩm, theo mức khoán (Chi tiết tại Phụ lục III và Phụ lục IV). Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài chính - Kế toán theo dõi việc sử dụng hiệu quả văn phòng 

phẩm của các bộ phận trực thuộc. 

Điều 26. Các khoản chi khác 

1. Chi các khoản phí giao thông, phí trước bạ, đăng kiểm xe, bảo hiểm xe 

cơ giới, vá lốp, đảo lốp xe: Thực hiện theo thực tế phát sinh. 

2. Chi gửi xe, rửa xe, hút bụi, vá xe, cắt dán băng rôn, khẩu hiệu: 

- Gửi xe đêm được quy định tối đa không quá 30.000 đồng/đêm. 

- Rửa xe, hút bụi tối đa không quá 180.000 đồng/quý. 

- Vá xe: Chi theo thực tế (có xác nhận của người đi kèm). 

- Cắt dán băng rôn, khẩu hiệu không quá 300.000 đồng/tấm/lần. 

3. Chi tiếp khách: Thực hiện theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 

21 tháng 7 năm 2017 và Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-151-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
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a) Thành phần được tiếp khách: Giám đốc; Phó Giám đốc và một số 

Trưởng, Phó Trưởng phòng chức năng, khoa chuyên môn khi được uỷ quyền. 

b) Quy trình thanh toán:  

- Có công văn, thông báo hoặc đột xuất của các đoàn khách đến công tác. 

- Xây dựng kế hoạch tiếp khách được lãnh đạo phê duyệt. 

- Người được uỷ quyền viết giấy xin thanh toán (nếu có) kèm hoá đơn tài 

chính và danh sách đoàn đến công tác (nếu có).  

Lưu ý: các trường hợp không được ủy quyền của Giám đốc thì không được 

thanh toán. 

c) Lãnh đạo đơn vị dựa vào nhu cầu kinh phí ngân sách của đơn vị cân 

nhắc và quyết định chi tiêu tiếp khách cho mỗi lần trên tinh thần tiết kiệm.  

4. Chi tiền nước uống trong đơn vị  

a) Ban Giám đốc và các khoa, phòng: Khoán tiền nước uống bằng tiền mặt 

hoặc chuyển khoản vào tài khoản người đại diện khoa, phòng (Chi tiết tại Phụ 

lục V). 

b) Chi nước uống khi khách đến làm việc tại đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tài chính - Kế toán đề nghị lãnh đạo phê duyệt để mua nhưng tối đa 

không quá 20.000 đồng/người/ngày. Thanh toán theo quy định kèm theo kế 

hoạch làm việc của đoàn khách. 

5. Chi viếng thăm khi viên chức, người lao động; người thân viên chức, 

người lao động (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ; cha, mẹ chồng; con); viên chức nghỉ 

hưu không may qua đời: 1.000.000 đồng/lần viếng. Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Tài chính - Kế toán phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có biên bản 

thống nhất chi. 

Điều 27. Một số quy định khác 

Hàng quý, khi thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nếu 

cơ quan bảo hiểm xã hội xuất toán có liên quan đến bộ phận, cá nhân nào thì bộ 

phận, cá nhân đó chịu trách nhiệm đồng thời bị truy thu các khoản xuất toán như 

sau: 

+ Thuốc; 

+ Vật tư y tế tiêu hao; 

+ Hóa chất, sinh phẩm; 

Sau khi quyết toán, bộ phận kế toán bảo hiểm y tế thông báo số liệu chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh 

toán. Các khoa, phòng, trạm y tế làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể để 

xảy ra sai sót, làm cơ sở truy thu. 
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Trường hợp cá nhân, bộ phận trong quá trình đề nghị quyết toán, sai thủ tục 

hành chính (sai tên, giới tính, mã thẻ, bệnh nhân không ký…) dẫn đến xuất toán 

toàn bộ thì sẽ bị truy thu toàn bộ chi phí đó. 

Chương IV 

TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 

Điều 28. Quy định trích lập các quỹ 

Thực hiện theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập; Thông tư số 56/TT/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập như sau:  

1. Kết thúc năm tài chính, hoạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường 

xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp 

ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu nếu lớn hơn chi thường 

xuyên giao tự chủ (nếu có) thì đơn vị được trích lập các quỹ. 

2. Việc trích lập các quỹ do Giám đốc Trung tâm Y tế quyết định, sau khi 

thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và được thực hiện theo thứ tự như 

sau: 

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 

- Quỹ bổ sung thu nhập.  

- Quỹ khen thưởng. 

- Quỹ phúc lợi. 

- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.  

Điều 29. Quy định tỷ lệ trích lập, sử dụng các quỹ và thu nhập tăng 

thêm 

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

a) Mục đích: Quỹ này được dùng để đầu tư phát triển, nâng cao hoạt động 

sự nghiệp, mua sắm máy móc, thiết bị y tế, trang thiết bị văn phòng (bàn, ghế, 

rèm, phông, hệ thống bảng biểu, máy vi tính…), in ấn hồ sơ bệnh án và biểu 

mẫu; bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật công nghệ; trợ giúp thêm đào tạo, huấn luyện nâng cao tay 

nghề năng lực công tác cho viên chức, người lao động. 

b) Mức phân bổ: 25% trên tổng kinh phí tiết kiệm được trong năm. 

c) Định mức chi: Dùng để đầu tư phát triển, nâng cao hoạt động sự nghiệp 

y tế, bổ sung xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trong đơn vị, mua sắm máy móc, 
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thiết bị y tế phục vụ chuyên môn. Việc chi đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật 

chất, mua sắm máy móc thiết bị y tế phải thực hiện theo quy định. 

Việc sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp vào các mục đích trên do 

Giám đốc Trung tâm Y tế quyết định theo quy định của pháp luật. Chi cho 

nghiên cứu khoa học được quy định từ 1.000.000 đến 5.000.000 đồng/đề tài cấp 

cơ sở (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện có quyết định công nhận phạm vi ảnh 

hưởng), chi từ 2.000.000 đến 10.000.000 đồng/đề tài cấp cơ sở (Giám đốc Sở Y 

tế có quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng).  

d) Quy trình thanh toán: Thực hiện theo quy định. 

2. Quỹ bổ sung thu nhập  

a) Mục đích: Bổ sung thu nhập cho viên chức, người lao động. 

b) Mức phân bổ: 60% trên tổng kinh phí tiết kiệm được trong năm. 

c) Định mức chi: Theo mức chi tại Điều 29 Quy chế này.  

3. Quỹ khen thưởng 

a) Mục đích: Được sử dụng trong việc khen thưởng định kỳ hay đột xuất 

đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, triển 

khai về Quy tắc ứng xử đổi mới phong cách hướng tới sự hài lòng người bệnh, 

công tác xanh - sạch - đẹp, giảm thải chất thải nhựa và các phong trào ... do đơn 

vị phát động. 

b) Mức phân bổ: 03% trên tổng kinh phí tiết kiệm được trong năm. 

c) Định mức chi 

- Tập thể: 500.000 đồng/lần. 

- Cá nhân: 300.000 đồng/lần/người. 

d) Quy trình thanh toán: Các bộ phận trực thuộc họp tự bình xét, đề xuất 

Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị quyết định; khen thưởng đột xuất do 

lãnh đạo quyết định. 

4. Quỹ phúc lợi  

a) Mục đích: Được sử dụng để chi các hoạt động phúc lợi, chi trợ cấp khó 

khăn đột xuất. Theo quy định, sau khi chi hết toàn bộ các chế độ lương, các 

khoản phụ cấp của viên chức, người lao động; các khoản chi mua sắm phục vụ 

cho công tác chuyên môn nếu dư thì mới chi.     

b) Mức phân bổ: 10% trên tổng kinh phí tiết kiệm được trong năm. 

c) Định mức chi:   

- Chi thăm viên chức, người lao động bị bệnh nặng nằm viện không quá 

200.000 đồng/người. 
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- Chi nhân dịp Tết Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu là con 

(dưới 16 tuổi) của viên chức, người lao động đang công tác không quá 50.000 

đồng/cháu. 

- Chi nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02, Ngày giải phóng miền 

Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5, Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch: Mức 

chi là 200.000 đồng/người/lần. 

- Chi chúc mừng các cơ quan, đơn vị bạn nhân dịp lễ với số tiền 500.000 

đồng/lần đến 1.000.000 đồng/lần. 

- Hỗ trợ thôn, xã theo sự phân công của cơ quan cấp trên: 

+ Hỗ trợ Ngày hội Bánh chưng xanh dịp Tết Nguyên đán: 1.000.000 đồng. 

+ Hỗ trợ Ngày hội đại đoàn kết: 1.000.000 đồng. 

- Chi thăm hỏi gia đình viên chức, người lao động thuộc đối tượng chính 

sách con thương binh, liệt sỹ nhân Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 hằng năm, 

định mức chi mỗi suất quà không quá 200.000 đồng. 

- Chi quà Tết Nguyên đán cho Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk Môn, 

Trạm Y tế các xã, thị trấn không quá 500.000 đồng/01 bộ phận. Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm quyết toán và chi bằng hiện 

vật để lãnh đạo đi thăm và chúc Tết. 

- Chi cho các ngày Tết Nguyên đán tại Trung tâm Y tế huyện không quá 

3.000.000 đồng/01 Tết (30, mùng 01, 02, 03; chi bánh, kẹo, mức cho kíp trực 

Tết và tiếp khách đến thăm chúc Tết đơn vị). 

Các mục chi trên chỉ thực hiện khi nguồn Quỹ phúc lợi đáp ứng được. 

c) Quy trình thanh toán: Tờ trình của bộ phận đề xuất (nếu có), Phòng Tổ 

chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch, dự trù, biên bản chi 

có sự tham gia ý kiến của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và lập danh sách ký 

nhận, trình lãnh đạo đơn vị duyệt chi, không cần hóa đơn tài chính.  

5. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 

a) Mục đích: Trong trường hợp nguồn thu bị giảm sút, không bảo đảm  

mức lương tối thiểu cho người lao động, lãnh đạo đơn vị và Ban Chấp hành 

Công đoàn cơ sở thống nhất phương án phân bổ quỹ này cho người lao động. 

b) Mức phân bổ: 02% trên tổng kinh phí tiết kiệm được trong năm. 

c) Hình thức quản lý: Dự phòng cho các năm sau, đề phòng các năm tiếp 

theo nguồn tiết kiệm chi mất cân đối, không bảo đảm thu nhập. 
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Điều 30. Phương án phân bổ và sử dụng khoản kinh phí thu nhập tăng 

thêm đối với viên chức, người lao động  

1. Căn cứ vào tổng số kinh phí tiết kiệm được trong năm sau khi trích các 

quỹ theo quy định tại Điều 25 Quy chế này, lãnh đạo Trung tâm Y tế quyết định 

việc chi trả thu nhập tăng thêm đối với viên chức, người lao động.  

2. Căn cứ tổng hệ số của phân loại ABC của toàn đơn vị, nguyên tắc chi thu 

nhập tăng thêm mỗi lần không vượt quá 01 lần so với quỹ lương ngạch/chức 

danh nghề nghiệp, bậc, chức vụ theo quy định.  

3. Vào 06 tháng và cuối năm, Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức họp 

để bình xét từng viên chức, người lao động theo loại A, B, C (theo Quyết 

định/Thông báo xếp loại chất lượng đối với viên chức, người lao động: Loại A 

(Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ), Loại B (Hoàn thành nhiệm vụ), 

Loại C (Không hoàn thành nhiệm vụ).  

4. Nguồn chi tăng thu nhập này áp dụng đối với viên chức, người lao động 

hệ bệnh viện.  

5. Xác định hệ số theo ABC: 

   - Loại A: 1,2 

   - Loại B: 0,8 

   - Loại C: 0,4. 

6. Sau khi phân loại ABC, việc chi trả cho viên chức, người lao động thực 

hiện theo một số quy định cụ thể như sau: 

- Về nguyên tắc: Tổng số tiền được nhận của loại A hoặc loại B hoặc loại C 

là do tiền chi thu nhập tăng thêm của từng ngày làm việc hợp thành (ngày làm 

việc được tính là ngày làm việc theo giờ hành chính, đi công tác, nghỉ trực theo 

chế độ. Các ngày thứ Bảy, Chủ nhật không được tính vào ngày làm việc). 

- Các trường hợp không tính thu nhập ABC: Đi học, nghỉ sinh. 

- Các trường hợp trừ vào thu nhập ABC tính theo ngày làm việc: 

+ Nghỉ phép theo chế độ hàng năm, xin phép được nghỉ, nghỉ không lý do 

vô kỷ luật. 

+ Căn cứ để thực hiện: Bảng chấm công; điểm danh giao ban các ngày 

trong tuần; kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc 

khi được ủy quyền), người thực hiện kiểm tra theo yêu cầu là Trưởng, Phó 

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán/Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc Trưởng, Phó Trưởng 

khoa hoặc Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng có biên bản 

kiểm tra được người thực hiện ký và lãnh đạo đơn vị ký. Đối với trưởng các bộ 

phận khi nghỉ và đi muộn phải báo cáo với lãnh đạo đơn vị; viên chức, người lao 

động phải xin trưởng bộ phận. Trưởng bộ phận chỉ được cho viên chức, người 



33 
 

33 

 

lao động nghỉ việc riêng không quá 01 ngày, từ 02 ngày trở lên thuộc thẩm 

quyền giải quyết của lãnh đạo đơn vị.  

+ Nếu viên chức, người lao động đi làm trễ buổi sáng (quá 07 giờ), đi làm 

trễ buổi chiều (quá 13 giờ 30 phút), về sớm trước 11 giờ, về sớm trước 17 giờ, 

về để chuẩn bị trực sớm (trước 09 giờ 30 phút, trước 15 giờ 30 phút), đến nhận 

trực trễ (sau 11 giờ, sau 17 giờ) thì cứ mỗi lần được tính là tính 01 giờ làm việc, 

nếu viên chức có 08 lần vi phạm thì được tính 01 ngày. Viên chức, người lao 

động nghỉ việc riêng được quy định tại Bộ luật Lao động, nghỉ ốm phải nghỉ 

theo chế độ do bảo hiểm xã hội quy định. Nếu viên chức, người lao động nghỉ 

không theo quy định như trên và nghỉ quá số ngày quy định trên thì sẽ trừ vào 

ngày nghỉ phép của năm đó, khi viên chức, người lao động nghỉ hết thời gian 

nghỉ phép theo quy định sẽ không được nghỉ phép năm đó, những ngày nghỉ quá 

quy định của viên chức, người lao động sẽ không được hưởng lương theo quy 

định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Viên chức. Nếu viên chức tự ý nghỉ việc không 

có lý do thì sẽ bị xử lý theo quy định. Viên chức nghỉ quá số ngày quy định trên 

sẽ bị hạ một mức xếp loại chất lượng viên chức và không được khen thưởng. 

(Nếu đã trừ hết chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng được hưởng lương theo quy 

định tại Điều 116 Bộ luật Lao động: nghỉ trên 05 ngày thì hạ một bậc ABC, trên 

10 ngày hạ 02 bậc ABC, trên 15 ngày hạ 03 bậc ABC). 

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán có nhiệm vụ tổng hợp, 

trình lãnh đạo phê duyệt làm cơ sở để chi trả thu nhập tăng thêm cho viên chức.  

- Kinh phí thu được của trừ thu nhập ABC được bổ sung vào Quỹ phúc lợi. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 31. Toàn thể viên chức, người lao động có trách nhiệm hoàn thành 

và nộp các chứng từ, thủ tục thanh toán tài chính về cho bộ phận có trách nhiệm 

thu nhận thanh toán theo quy định tại Quy chế này và quy trình thanh, quyết 

toán. 

Tất cả chứng từ, thủ tục thanh toán nộp không đúng thời hạn quy định đều 

không còn hiệu lực thanh toán và cá nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu 

thanh toán cho tập thể thì được khấu trừ vào lương để quyết toán. 

Điều 32. Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ có tính pháp lý dùng để điều 

chỉnh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nhằm bảo đảm về mặt tài 

chính theo cơ chế được ban hành kèm theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập.  

Điều 33. Quy chế này được thống nhất tại Hội nghị viên chức, người lao 

động năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. Quy chế này có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2024 cho đến khi Quy chế chi tiêu nội bộ mới được thống 

nhất, bãi bỏ các Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành trước đây.  
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Điều 34. Trường hợp các khoản chi phát sinh không có trong Quy chế chi 

tiêu nội bộ này thì được thực hiện theo quy định hiện hành do các cơ quan có 

thẩm quyền ban hành.  

Điều 35. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán phối hợp Ban 

Chấp hành Công đoàn cơ sở giám sát, theo dõi quá trình thực hiện Quy chế này 

đối với từng bộ phận trực thuộc, cá nhân. Phòng Tổ chức- Hành chính - Tài 

chính - Kế toán giúp lãnh đạo đơn vị theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế 

này. 

Điều 36. Toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Y tế huyện Đăk 

Glei có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định tại Quy chế này. Trong quá 

trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, các bộ phận trực 

thuộc phản ảnh về Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán để tổng 

hợp, trình lãnh đạo xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  
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